
STT Đơn vị Nội dung Khoản Nguồn Số tiền Từ nguồn

Cộng 1.724.927.243

1 Phòng Lao động-TBXH 449.762.000

Truy lĩnh nâng lương năm 2021 341 13       10.032.000  Chi khác 

Kinh phí chi đảm bảo xã hội thường xuyên khác 

(Mai táng phí, phí dịch vụ chi trả trợ cấp 

BTXH, Cai nghiện cộng đồng, …)

    200.000.000 

Điều tra hộ nghèo năm 2021 (số còn thiếu)     196.000.000 

081       24.050.000 

092         8.200.000 

093       11.480.000 

2 Trung tâm GDNN-GDTX 075 12 21.035.500

Hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 81/2021/NĐ-CP       21.035.500 
 Từ nguồn chuyển nguồn 

cải cách tiền lương 

3 Huyện đoàn 361 13 2.269.000

Quỹ lương tăng do Điều động, bổ nhiệm công 

chức (Ông Lò Văn Liêm)
        2.269.000  Chi khác 

4 Nhà khách 338 13 5.978.000

Truy lĩnh nâng lương năm 2021 (Huê, Tươi)         3.778.000 

Chữ ký số giao dịch điện tử Kho bạc Nhà nước 

(Thay đổi chủ tài khoản)
        2.200.000 

5 Phòng Tài nguyên và Môi trường 332 12 440.317.000

Kinh phí lập kế hoạch sử đụng đất năm 2021     440.317.000  Chi khác 

6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 312 12 120.000.000

Kinh phí lắp bổ sung đèn chiếu sáng khu vực thị 

trấn
    120.000.000  Chi khác 

7 Công an huyện 041 12 685.565.743

Phụ cấp phòng chống dịch Covid của LL Công 

an (Chốt kiểm soát dịch do UBND tỉnh thành 

lập từ 20/5 đến 30/11; khu cách ly tập trung từ 

20/01 đến 30/11)

    560.065.743 

Hỗ trợ kinh phí để thực hiện làm nhà bản biên 

giới cho Công an Lào tại các bản biên giới tỉnh 

Điện Biên

    100.000.000 

Kinh phí cho lực lượng xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực trật tự an ninh (trích 30% 

số nộp NSNN từ xử phạt VPHC trong lĩnh vực 

TTAN)

      25.500.000 

 

Chi khác 

 Chi khác 

 - Chi khác: 64.513.257 

đồng 

 - Điều chỉnh giảm: 

331.486.743 đồng 

BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN NĂM 2021 CHO CÁC ĐƠN VỊ

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày 15/12/ 2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

398 12

Hỗ trợ miễn giảm học phí theo NĐ 86/2015/NĐ-

CP (Sinh viên các trường ngoài công lập khối 

chuyên nghiệp)
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